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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018
Kỳ 1 tháng 1 năm 2018

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

9.257.512.7919.257.512.791USDTỔNG TRỊ GIÁ
6.596.614.7896.596.614.789USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
280.077.323280.077.323USD1 Hàng thủy sản
160.595.563160.595.563USD2 Hàng rau quả
127.927.34112.518127.927.341Tấn3 Hạt điều 12.518
169.008.40986.719169.008.409Tấn4 Cà phê 86.719

7.440.3834.3707.440.383Tấn5 Chè 4.370
28.162.1496.65428.162.149Tấn6 Hạt tiêu 6.654

124.740.321261.938124.740.321Tấn7 Gạo 261.938
62.875.241198.09862.875.241Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 198.098
15.366.61680.53115.366.616Tấn 80.531- Sắn
24.302.25624.302.256USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
24.120.76124.120.761USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
5.389.696172.2675.389.696Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 172.267

52.918.1351.544.63252.918.135Tấn12 Clanhke và xi măng 1.544.632
2.096.88214.3342.096.882Tấn13 Than đá 14.334

35.841.00065.78835.841.000Tấn14 Dầu thô 65.788
57.453.78198.75357.453.781Tấn15 Xăng dầu các loại 98.753
62.333.01162.333.011USD16 Hóa chất
36.377.15936.377.159USD17 Sản phẩm hóa chất
9.332.72430.5739.332.724Tấn18 Phân bón các loại 30.573

26.290.52132.90826.290.521Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 32.908
101.650.525101.650.525USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
102.171.15790.672102.171.157Tấn21 Cao su 90.672

22.752.55022.752.550USD22 Sản phẩm từ cao su
133.183.108133.183.108USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

14.297.23514.297.235USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
354.542.494354.542.494USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
251.222.494251.222.494USD- Sản phẩm gỗ

29.550.99629.550.996USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
141.832.95653.115141.832.956Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 53.115

1.107.945.8511.107.945.851USD28 Hàng dệt, may
50.223.55950.223.559USD- Vải các loại
20.945.12120.945.121USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

672.917.071672.917.071USD30 Giày dép các loại
66.362.12166.362.121USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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21.776.80421.776.804USD32 Sản phẩm gốm, sứ
41.620.01441.620.014USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
23.619.30823.619.308USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

113.392.360167.516113.392.360Tấn35 Sắt thép các loại 167.516
102.794.019102.794.019USD36 Sản phẩm từ sắt thép

85.847.35185.847.351USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm
1.071.537.2361.071.537.236USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
2.110.442.5052.110.442.505USD39 Điện thoại các loại và linh kiện

216.614.060216.614.060USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
546.362.801546.362.801USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

67.764.19667.764.196USD42 Dây điện và dây cáp điện
325.004.566325.004.566USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

45.047.37345.047.373USD- Tàu thuyền các loại
194.194.712194.194.712USD- Phụ tùng ô tô

58.815.53258.815.532USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
51.939.59151.939.591USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

354.548.607354.548.607USD46 Hàng hóa khác

18/01/2018Ngày in:

2- trang1X


